         I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Một số loại cây
	1
	Từ ngày 7/2 đến 11/2/2022
	

	Một số loại rau- quả
	1
	Từ ngày 14/2 đến 18/2/2022
	

	Một số loại cây lương thực
	1
	Từ ngày 21/2 đến 25/2/2022
	

	Một số loại hoa
	1
	Từ ngày  28/2 đến 5/3/2022
	



II. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Cùng bé tìm hiểu về cây xanh”
	Nhánh “Rau - củ - quả bốn mùa”
	Nhánh “Bé ơi cây lương thực là cây gì nhỉ”
	Nhánh “Những bông hoa muôn sắc” 

	Giáo viên
	* Kế hoạch CSGD trẻ:
- Lên kế hoạch soạn bài chi tiết, nghiên cứu sách tài liệu về chủ đề nhánh: Một số loại cây.
- Tổ chức một số hoạt động cho trẻ khám phá chủ đề nhánh đang học.
* Tạo môi trường
- Tạo mạng chủ đề, mảng cung cấp kiến thức ở các góc chơi.
- Sắp xếp trang trí các góc chơi phù hợp với chủ đề nhánh: Một số loại cây
- Tranh ảnh của một số loại cây.
- Một số mẫu trang trí, chắp ghép về một số loại cây.
* Đồ dùng, đồ chơi, NHL:
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động. 
- Các nguyên học liệu, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, lá cây, vải vụn, hột hạt…
* Tuyên truyền với phụ huynh: 
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề nhánh đang học. 
- Tuyên truyền nội dung phòng chống dịch bệnh covid đến trẻ và phụ huynh.
	* Kế hoạch CSGD trẻ:
- Lên kế hoạch soạn bài chi tiết, nghiên cứu sách tài liệu về chủ đề. Lên kế hoạch cho trẻ thăm quan khám phá vườn rau gần trường.
- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu truyện, ca dao, đồng dao nói về chủ đề để dạy trẻ.
* Tạo môi trường
- Tạo môi trường các góc chơi phù hợp với chủ đề nhánh: Một số loại rau, quả.
- Tranh ảnh một số loại rau, quả.
- Chuẩn bị sách báo tranh ảnh về một số loại rau,quả để trẻ cắt dán làm album.
* Đồ dùng, đồ chơi, NHL:
- Bổ xung thêm các nguyên học liệu, giấy vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, lá cây, vải vụn, hột hạt...
- Chuẩn bị sách báo tranh ảnh về một số loại rau, củ, quả để trẻ cắt dán làm album.
* Tuyên truyền với phụ huynh: 
- Tuyên truyên truyền trên bảng tin của lớp các nội dung hoạc trong nhánh rau,quả đến phụ huynh.
- Tuyên truyền nội dung phòng chống dịch bệnh covid đến trẻ và phụ huynh

	* Kế hoạch CSGD trẻ:
-  Lập kế hoạch bài soạn đầy đủ, phù hợp với nhận thức của trẻ. Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ trước khi đến lớp.
- Lựa chọn các bài thơ, câu đố, bài vè, câu chuyện về một số loại cây lương thực cho trẻ nghe.
* Tạo môi trường
- Trang trí góc chơi cho phù hợp chủ đề.
- Tạo môi trường hấp dẫn, gây hứng thú cho trẻ.
* Đồ dùng, đồ chơi, NHL:
- Chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi về cá nhân cho trẻ như: Các loại cây lương thực.
- Các dụng cụ âm nhạc, băng đĩa có nội dung về chủ đề.
* Tuyên truyền với phụ huynh: 
- Đăng các bài tuyên truyền trên zalo lớp, trên bảng tin về chủ đề nhánh: Một số cây lương thực.
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu.
- Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt thông điệp 5K.





	* Kế hoạch CSGD trẻ:
- Lập kế hoạch soạn giảng đầy đủ, phù hợp với chủ đề và khả ăng nhận thức của trẻ.
- Cung cấp tư liệu, video clip một số loại hoa.
-Tổ chức một số hoạt động cho trẻ khám phá chủ đề như: Cho trẻ đi thăm vườn hoa thành phố,…
* Tạo môi trường
-Trang trí môi trường trong và ngoài lớp có nội dung phù hợp với chủ đề nhánh: Một số loại 
* Đồ dùng, đồ chơi, NHL:
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động trong tuần: một số loại hoa.
* Tuyên truyền với phụ huynh: 
- Tuyên truyền với các phụ huynh trong giờ đón trả trẻ về nội dung mục tiêu các hoạt động của trẻ trong nhánh: một số loại hoa.
- Tuyên truyền phụ huynh cách chăm sóc trẻ và giáo dục trẻ trong mùa dịch.


	




Nhà trường
	- Tố chức cho giáo viên khối 5 tuổi sinh hoạt chuyên môn, lên kế hoạch cho chủ đề thực vật. Góp ý tạo môi trường hoạt động cho trẻ theo nhánh: Một số loại cây.
- Bổ sung các tài liệu sách về chủ đề thực vật cho giáo viên tham khảo.
-Phun khử khuẩn toàn trường.
	- Tổ chức cho trẻ đi thăm quan khu trồng rau quanh trường.
- Bổ sung các tranh ảnh về một số loại rau, củ, quả.
- Tranh gọi mở, truyện đọc, tranh thơ chữ to...về rau,quả.
- Bổ sung một số đồ dùng, trang thiết y tế bị phòng chống dịch bệnh.
	- Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho trẻ đi trải nghiệm “ vườn ngô gần trường”
- Cung cấp và bổ sung các nguyên học liệu cần thiết để cô và trẻ cùng tạo sản phẩm trong chủ đề nhánh. - Hướng dẫn giáo viên tuyên truyền nội dung phòng chống dịch bệnh covid-19 đến phụ huynh và học sinh.
	- Tổ chức cho trẻ đi thăm quan trải nghiệm vườn hoa thành phố.
- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

	




Phụ huynh
	- Kết hợp với giáo viên trong việc cung cấp những kiến thức cho trẻ biết một số loại cây, hoa, quả : Tên gọi, đặc điểm, ích lợi của cây, hoa, quả,..
- Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc, bảo vệ cây.
- Thực hiện tốt 5k, khai báo y tế đầy đủ.
	- Trao đổi với phụ huynh về kế hoạch thời gian mà nhà trường sẽ tổ chức cho trẻ đi trải nghiệm tham quan khu vườn rau.
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, ích lợi của một số loại rau – củ - quả.
- Cho trẻ tham gia một số hoạt động trải nghiệm như: Trồng rau, tưới rau, bắt sâu,...
- Kết hợp rèn trẻ các nhóm chữ cái, chữ số đã học. 

	- Ủng hộ nguyên học liệu : Giấy 1 mặt, bìa lịch cũ, hộp giấy, chai lọ nhựa,…
- Kể cho trẻ nghe một số câu chuyện về chủ đề : Sự tích dây khoai lang, sự tích dưa hấu,….
- Quan tâm, nhắc nhở trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa.
- Hướng dẫn trẻ làm một số bông hoa từ các nguyên học liệu : Túi ni lông, giấy màu,…
- Hướng dẫn trẻ vệ sinh hằng ngày, rửa tay sạch sẽ và súc miệng bằng nước muối.
- Bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ.
 

	




Trẻ
	-Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề. Làm một số loại cây từ chai, lọ nhựa,...
- Trẻ có ý thức tự bảo vệ bản thân, tránh đến nơi đông người.
	- Trẻ chuẩn bị tâm thế, trang phục và sức khỏe khi tham gia hoạt động trải nghiệm vườn rau do nhà trường tổ chức.
- Làm quen với một số nội dung mới trong các bảng chơi về chủ đề.
- Trẻ cùng cô làm một số đồ dùng, sản phẩm theo chủ đề nhánh học.
- Trẻ thực hiện tốt việc giữ vệ sinh sạch sẽ hằng ngày như:  rửa tay, rửa mặt và súc miệng bằng nước muối.
	- Giữ dìn sức khỏe bản thân, trang gọn gàng khi đến lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh theo chủ đề.
- Tập gấp, gói, làm một số đồ chơi: Cây, rau, quả, hoa,…từ các nguyên học liệu.
- Để bảo vệ sức khỏe trước dịch covid, trẻ có ý thức đeo khẩu trang khi ra nơi đông người.
	
- Ôn luyện bài tập đã học trên lớp.
- Làm một số đồ dùng theo yêu cầu của cô.
- Trẻ có ý thức đeo khẩu trang khi ra nơi đông người.






III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	· Nhánh 1: Cùng bé tìm hiểu về cây xanh
· Cô đón trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng, nhắc trẻ chào cô giáo ( cô chú ý chủ động chào trẻ trước với những trẻ còn chậm và nhát), bố (mẹ) lễ phép, trẻ cất đồ dùng cá nhân ngăn nắp, đúng nơi quy định.Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và tâm trạng của trẻ.
· Trò chuyện với trẻ về chủ đề thực vật và một số loại cây: Đặc điểm, ích lợi, quá trình phát triển của cây và điều kiện sống của một số loại cây.
    + Nghe các bài hát: Em yêu cây xanh, vườn cây của ba, lý cây bông.
    + Bài thơ: Cây xanh, vòng quay luân chuyển, tre Việt Nam.
· Nhánh 2: Rau - củ - quả bốn mùa
· Cô đón trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng, nhắc trẻ chào cô giáo ( cô chú ý chủ động chào trẻ trước với những trẻ còn chậm và nhát), bố (mẹ) lễ phép, trẻ cất đồ dùng cá nhân ngăn nắp, đúng nơi quy định.Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và tâm trạng của trẻ.
· Giáo dục trẻ ăn uống hợp lý, đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm ( phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì)
· Trò chuyện về một số loại rau, quả. Ích lợi của rau, củ, quả đối với đời sống con người.
· Nghe một số bài hát, thơ, vè, câu chuyện về nhánh rau-củ-quả.
+ Nghe các bài hát: Quả,Vườn rau, bầu ơi thương lấy bí cùng.
+ Các bài thơ: Rau đay rau ngót, bác bầu bác bí, giàn mướp, vườn cải, chùm quả ngọt.
+ Nghe bài vè, đồng dao: Vè về các loại rau, Đồng dao về củ 
· Nhánh 3: Bé ơi cây lương thực là cây gì nhỉ?
· Cô đón trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng, nhắc trẻ chào cô giáo ( cô chú ý chủ động chào trẻ trước với những trẻ còn chậm và nhát), bố (mẹ) lễ phép, trẻ cất đồ dùng cá nhân ngăn nắp, đúng nơi quy định.Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và tâm trạng của trẻ.
· Trò chuyện về một số cây lương thực như: Ngô, khoai, sắn,..ích lợi của cây đối với đời sống con người.
· Nghe một số bài hát, thơ, vè, câu chuyện về nhánh: Một số cây lương thực.
+ Nghe các bài hát: Em yêu hạt lúa vàng, cây lúa
+ Các bài thơ: Cánh đồng lúa, hạt gạo làng ta, sự tích cây khoai lang.
+ Nghe bài ca dao: Cày đồng đang buổi ban trưa....Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
· Giáo dục trẻ quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn..
· Nhánh 4: Những bông hoa muôn sắc
· Cô đón trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng, nhắc trẻ chào cô giáo ( cô chú ý chủ động chào trẻ trước với những trẻ còn chậm và nhát), bố (mẹ) lễ phép, trẻ cất đồ dùng cá nhân ngăn nắp, đúng nơi quy định.Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và tâm trạng của trẻ.
· Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa: Đặc điểm, ích lợi, quá trình phát triển của cây hoa và điều kiện sống của một số loại câyhoa.
   + Nghe các bài hát : Màu hoa, vườn hoa xinh đẹp.
   + Các bài thơ: Hoa đồng hồ, hoa sen, chùm hoa giẻ, hoa phượng, hoa cúc vàng , hoa kết trái
   + Đồng dao về các loại hoa.
	

	2
	Thể dục sáng
	1.Khởi động: 
- Cô cho trẻ khởi động, đội hình vòng tròn với các kiểu đi, chạy khác nhau: Đi nhanh, đi chậm, đi khom lưng,...theo hiệu lệnh của cô, sau đó chuyển đội hình về 4 hàng ngang tập bài PTC.
2. Trọng động: Kết hợp với bài hát “ Em yêu cây xanh” nhánh 1, “Em yêu hạt lúa vàng” nhánh 3 “thay đổi theo tuần.
-  Hô hấp: Ngửi hoa.
+ Tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay.
+ Lưng, bụng: Tay chống hông quay sang trái, sang phải.
+ Chân: Đứng đưa từng chân ra trước.
+ Bật: Bật liên tục.
· Mỗi động tác tập 2 lần 4 nhịp.
· TCVĐ: “Gieo hạt” chơi tuần , “Cây cao cỏ thấp” chơi tuần 2.
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.
	Cho trẻ tập vào tuần 1 và tuần 3.

	
	
	1. Khởi động: Cô cho trẻ khởi động tay, chân kết hợp với đạo cụ (chai nhựa, nơ tay). Đội hình 4 hàng ngang.
2. Trọng động:
· Hô hấp: Ngửi hoa.
· Tập bài tập dân vũ:
+ Pokemon ( tập tuần 2)
+ “Vũ điệu rửa tay- ghen covy” ( tập tuần 4)
3.Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng.
	Cho trẻ tập vào tuần 2 và tuần 4

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1 “Cùng bé tìm hiểu về cây xanh”
	Ngày 7/2/2022
Lính vực: 
PTNN – TTTC và KNXH
Dạy thơ “ Cây xanh”
	Ngày 8/2/2022
Lĩnh vực: PTNT
Quá trình phát triển của cây
	Ngày 9/2/2022
Lĩnh vực: 
PTTM
Dạy vận động theo TTPH "Em yêu cây xanh"
	Ngày 10/2/2022
Lĩnh vực:
PTTC 
Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Ngày 10/2/2022
Lĩnh vực:
PTTM
Xé dán vườn cây 
	

	
	
	Nhánh 2 “Rau - củ - quả bốn mùa”
	Ngày 14/2/2022
Lĩnh vực: PTNN
Chuyện "Cây vú sữa"
	Ngày 15/2/2022
Lĩnh vực: PTTM
Vận động minh họa bài: “Em ra vườn rau”
	Ngày 16/2/2022
Lĩnh vực: 
PTNT
Phân loại một số loại rau ăn lá,ăn củ,ăn quả.
	Ngày 17/2/2022
Lĩnh vực
 PTTC - KNXH
Làm món hoa quả dầm

	Ngày 18/2/2022
Lĩnh vực:
PTTM
Nặn các loại quả
	

	
	
	Nhánh 3 “Bé ơi cây lương thực là cây gì”
	Ngày 21/2/2022
Lĩnh vực: PTTC
Ném xa bằng 1 tay 
	Ngày22/2/2022
Lĩnh vưc: PTTM
Dạy hát: Em yêu hạt lúa vàng
	Ngày 23//2022
Lĩnh vực: 
PTNT - TTTC và KNXH
Khám phá bắp ngô
	Ngày 24/2/2022
Lĩnh vưc:
 PTNN
LQCC: h,k 
	Ngày 25/2/2022
Lĩnh vực: 
PTTM
Vẽ cánh đồng lúa
	

	
	
	Nhánh 4 “Những bông hoa muôn sắc”
	Ngày 28/2/2022
Lĩnh vực:
PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm
	Ngày 1/3/2022
Lĩnh vực:
PTTC - KNXH
Chăm sóc và bảo vệ hoa
	Ngày 2/3/2022
Lĩnh vực: 
PTNT
 Đếm và nhận biết nhóm có số lượng 8. Nhận biết chữ số 8
	Ngày 3/3/2022
Lĩnh vực: 
PTNN
Kể chuyện sáng tạo về một số loại hoa
	Ngày 4/3/2022
Lĩnh vực:
       PTTM
Biểu diễn:
+ Hát: Em yêu hạt lúa vàng
+ Vận động minh họa: Em ra vườn rau.
+ Vận động TTPH: Em yêu cây xanh
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	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
“Cùng bé tìm hiểu về cây xanh”
	Ngày 7/2/2022
- Quan sát, trò chuyện về cây bàng trong sân trường.
 - Làm thí nghiệm: Cây cần gì để lớn lên.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do: Khu vực góc vận động ( Bổ xung: Đá bóng ,cầu lông, dây nhảy)
	Ngày 8/2/2022
- Cùng  bé chăm sóc, bảo vệ cây (Tưới cây, nhặt lá cây..)
- TCVĐ: Gieo hạt.
-  Chơi tự do: Khu vực nhà vòm ( Bổ xung: Chơi với chong chóng, tô tượng, đánh bóng)
	Ngày 9/2/2022
- Làm thí nghiệm: Cây cần gì để lớn lên.
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp.
- Chơi tự do: Với đồ chơi khu vực sân trường đồ chơi thiết bị ngoài trời.
	Ngày 10/2/2022
- Quan sát, quang cảnh sân trường.
+ Lắng nghe âm thanh quanh bé
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Khu vực chợ quê ( Bổ xung: Làm con châu từ lá mít, thả diều)
	Ngày 11/2/2022
- Cùng nhau nhặt lá xếp hình theo ý thích 
- TCVĐ:  Lá và gió.
 Chơi tự do: 
Chơi khu vực góc thiên nhiên của lớp ( Bổ xung: Mang thêm bộ dụng cụ  chăm sóc cây.
	

	
	
	Nhánh 2 
 “Rau - củ - quả bốn mùa”
	Ngày 14/2/2022
- Quan sát, ngắm nhìn vườn rau trong vườn trường 
- TCVĐ:  Chim sẻ và vườn rau.
- Chơi tự do: Với đồ chơi khu vực nhà vòm (nhảy dây, đánh bóng...)
	Ngày 15/2/2022
- Quan sát trẻ: Viết các nét xiên, móc, nét thẳng ( tổ chức cho trẻ vẽ phấn trên sân.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời ( thuyền rồng, con nhún, nhà bóng, cầu trượt )

	Ngày 16/2/2022
- Trò chuyện: Không leo trèo cây, ban công, hàng rào
- TCVĐ:  Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đánh bóng, chơi đuổi bắt, nhặt lá cây...)
	Ngày 17/2/2022
- Quan sát thời tiết trong ngày.
- TCVĐ: Thi chạy tiếp sức.
- Chơi tự do: Chơi trong khu vực sân khấu (Bổ sung thêm giấy vo quả).
	Ngày 18/2/2022
- Quan sát quả xoài trên cây xoài vườn trường.
- TCVĐ: Xi bô khoai
-  Chơi tự do: Khu vực góc thiên nhiên của lớp ( bổ xung thêm đồ dung dụng cụ chăm sóc cây ) 
	Thăm quan vườn rau của bác nông dân. TQDN dự kiến vào chiều 16/2/2022

	
	
	Nhánh 3
“Bé ơi cây lương thực là cây gì”
	Ngày 21/2/2022
- Quan sát một số đồ chơi khu vực chơi thể chất
- Chơi: Ném trúng đích .ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
- Chơi tự do: Chơi  trong khu vực nhà vòm.
	Ngày 22/2/2022
- Quan sát, trò chuyện về thiên nhiên quanh bé.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Tô tượng, vẽ tranh theo ý thích, đuổi bắt…
	Ngày 23/3/2022
- Quan sát thời tiết trong ngày
- Trò chuyện:  mặc trang phục phù hợp thời tiết
- TCVĐ: Si bô khoai.
- Chơi tự do: 
Chơi khu ực sân khấu 
	Ngày 24/2/2022
- Quan sát bếp ăn của trường
- Trò chuyện: Một số cách bảo quản thực phẩm,  thức  ăn ( sữa, một số loại quả)
- TCVĐ: Đi và đạp bắt bóng.
- Chơi tự do: Chơi ngoài trời trong khu vực góc thiên nhiên, cát nước.

	Ngày 25/2/2022
- Làm thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa.
- TCVĐ: Xi bô khoai.
- Chơi tự do: với đồ chơi ngoài trời.
	

	
	
	Nhánh 4
 “Những bông hoa muôn sắc” 
	Ngày 28/2/2022
- Quan sát cây hoa hồng.
-TCVĐ: Xi bô khoai.
-Chơi tự do: Xếp lá cây thành bông hoa, đuổi bắt,...
	Ngày 1/3/2022
- Cho trẻ làm thí nghiệm “Hoa đổi màu”.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
-Chơi tự do: Vẽ phấn, đánh bóng, đá cầu,…
	Ngày 2/3/2022
- Quan sát, trò chuyện về thiên nhiên. Trò chơi: Những âm thanh vui nhộn.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
 Chơi tự do: Khu vực chợ quê.
	Ngày 3/3/2022
- Quan sát, ngắm nhìn vườn hoa trong vườn trường-TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Với đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu,..
	Ngày 4/3/2022
- Bé nhặt lá xếp hình cây, hoa các loại
- TCVĐ: Cây nào hoa ấy.
- Chơi tự do: trong góc thiên nhiên: Cắt, tỉa lá cây,…
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn luyện kỹ năng lau mặt cho trẻ ( Một số trẻ nghỉ dịch côvitd nên kỹ năng lau mặt còn hạn chế )
- Trò chuyện với trẻ về: Ý thức vệ sinh cá nhân.
- Trẻ thực hiện công việc được giao cùng nhau kê bàn ăn, trực nhật, phơi khăn..
- Giúp đỡ bạn chơi trong nhóm để cùng nhau hoàn thành công việc cô giáo.
- Thực hiện một số quy định ở lớp, trật tự khi ăn - ngủ.
- Trò chuyện về một số thực phẩm thức ăn an toàn. Nhận biết thức ăn có mùi hôi, ăn lá, quả lạ, dễ bị ngộ độc, uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
- Nhận biết thực phẩm giàu chất bột đường và chất béo
- Trò chuyện: Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
- Giáo dục trẻ có thói quen ăn uống tốt/không tốt.
- Giáo dục trẻ  tự làm một số việc đơn giản hàng ngày ( Xúc cơm ăn, kê giường ngủ, cất chăn, gối của mình)
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
“Cùng bé tìm hiểu về cây xanh”
	Ngày 7/2/2022
- Làm bộ sưu tập: Quá trình phát triển của cây
	Ngày 8/2/2022
- Trò chuyện: Hiểu các từ khái quát về cao - thấp.
+ Trò chơi nói ngược ( cao - thấp, to -  nhỏ,...)
	Ngày 9/2/2022
- Hát vườn cây của ba
-  Lau dọn vệ sinh các góc chơi.
	Ngày 10/2/2022
- Dạy trẻ: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Ngày 11/2/2022
- Trẻ cùng cô và các bạn làm cây xanh. 
+ Văn nghệ cuối tuần. Phát thưởng bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 2 “Rau - củ - quả bốn mùa”
	Ngày 14/2/2022
- Chơi phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu
	Ngày 15/2/2022
- Nhà trường tổ chức cho trẻ thăm quan vườn rau gần trường.
	Ngày 16/2/2022
- Nghe chuyện “ Quả bầu tiên”

	Ngày 17/2/2022
- Tổ chức cho trẻ đọc bài vè: Vè về một số loại quả
	Ngày 18/2/2022
- Quà tặng âm nhạc : Hát các bài hát về rau, hoa, quả.
+ Văn nghệ cuối tuần. Phát thưởng bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 3 “Bé ơi cây lương thực là cây gì nhỉ”
	Ngày 21/2/2022
- Cô cho trẻ quan sát hạt thóc nảy mầm
	Ngày 22/2/2022
- Cho trẻ thăm quan vườn ngô của bác nông dân
	Ngày 23/2/2022
- Trẻ đọc đồng dao: “Lúa  ngô là cô đậu nành”
- Trẻ đọc ca dao: “ Cày đồng đang buổi ban trưa...dèo thơm một hạt đắng cay muôn  phần”
	Ngày 24/2/2022
-  Ôn luyên các nhóm chữ cái đã học.
	Ngày 25/3/2022
- Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh4 “Những bông hoa muôn sắc”
	Ngày 28/2/2022
- Nhà trường tổ chức cho trẻ thăm quan vườn hoa thành  phố
	Ngày 1/3/2022
-  Nghe chuyện "Sự tích hoa hồng"
	Ngày 2/3/2022
- Dạy vận động theo nhịp  "Vườn hoa xinh"
	Ngày 3/3/2022
- Tổng hợp cuối chủ đề.
	Ngày 4/3/2022
- Cùng cô dọn vệ sinh lớp học.
+ Nêu gương văn nghệ cuối chủ đề.
	












IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	STT
	


Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Nhánh 
1 
“ Cùng bé tìm hiểu về cây xanh ”
	Nhánh  2 
“ Rau - củ - quả bốn mùa ”
	Nhánh
3
“ Bé ơi cây lương thực là cây gì nhỉ ”
	Nhánh 
 4 
“ Những bông hoa muôn sắc ” 
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Góc phân vai
	* Nấu ăn



*Nhà hàng ẩm thực

	-Trẻ biết phân công vai chơi và thể hiện vai chơi, kỹ năng phối hợp trong nhóm.
- Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi trong góc.
- Biết các thao tác đơn giản để chế biến một số món ăn.
- Thu dọn góc chơi sau khi chơi gọn gàng đúng nới quy định.

	- Thảo luận, nhận vai chơi, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
- Trẻ thực hiện các thao tác như: Kê bàn  ghế lau dọn bàn, bày biện món ăn hấp dẫn.
- Thể hiện các thao tác nội trợ: Đi chợ mua thực phẩm, sơ chế, chế biến, nấu


	- Bảng đăng ký góc chơi.
- Nội quy góc chơi.
-Trang phục nấu ăn.
- Các loại thực phẩm rau củ quả bằng đồ chơi.





	






    x
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Góc phân vai
	





* Bé làm nội trợ

	
- Biết thỏa thuận vai chơi trong nhóm. 
- Trẻ biết cách vắt  nước cam, gọt cà rốt, nhặt rau.
- Trẻ biết thu dọn khu vực chơi gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ.







	- Các món ăn:
+ Vắt nước cam
+ Rau muống, rau ngót
+ Cà rốt, 











	- Bảng đăng ký góc chơi.
- Nội quy góc chơi.
- Tranh quy trình vắt nước cam, nhặt rau muống, rau ngót, gọt cà rốt.
- Rổ đựng rau, dụng cụ vắt nước cam.
- Cam,cà rốt, rau muống, râu ngót.
- Đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng dao,kéo 
	
	

  





 x
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Góc Phân vai
	
* Bếp ăn gia đình

	- Trẻ biết thể hiện vai chơi: Bố, mẹ, con,…
- Trẻ biết nhiệm vụ của các thành viên trong gia đình. 
- Trẻ có kĩ năng thể hiện các thao tác nội trợ.
- Trẻ biết bày biện món ăn trông hấp dẫn và tạo không khí ấm cúng của bữa cơm gia đình trong những ngày đặc biệt.
- Trẻ biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn hau để hoàn thành công việc.

	- Trẻ thể hiện các vai chơi: bố, mẹ, con,..
- Đi chợ mua thực phẩm theo thực đơn của gia đình.
- Làm món salat rau, quả, hoa quả dầm.
- Bày món ăn ra bàn và cùng nhau thưởng thức.
.- Đảm bào an toàn cho trẻ khi sử dụng dao gọt, kéo.


	- Bảng đăng ký, nội quy góc chơi.
- Tranh quy trình làm món salat và hoa quả dầm.
- Rau xà nách, cà chua bi, dưa chuột, nước sốt mayonnaise, ( làm món salat dau).
 - Chuối, mít, thanh long, sữa đặc, sữa tươi ( làm món hoa quả dầm
- Dao, kéo đĩa nhựa, kẹp gắp.
	 
	
	







x
	







x
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Góc bác sĩ
	*Phòng nghiên cứu giống cây trồng

	- Trẻ biết thực hiện một số công việc của người số cây trồng giống tốt. - Trẻ biết phân loại giống cây trồng.
- Trẻ biết sử dụng các dụng cụ dùng để nghiên cứu như: Kính lúp, bầu ươm hạt giống,...
- Trẻ biết trao đổi và liên kết linh hoạt với các góc.
- Tư vấn với người trồng để có giống cây tốt, đạt hiệu quả.
	- Tìm hiểu về đặc điểm phát triển của các loại cây.
- Tìm hiểu về cách gieo trồng, chăm sóc,  các loại hạt giống cây trồng.
- Thực hành ươm cây.
- Hướng dẫn, sử dụng các loại thuốc phòng bệnh cho cây trông.
- Hướng dẫn chăm sóc cây.


	- Trang phục: Quần áo, kính soi, khẩu trang, mũ bảo hộ, ủng, gang tay,..
- Một số dụng để nghiên cứu, làm thí nghiệm: Bầu ươm cây, kính lúp, bình tưới, các khay để trồng cây,..
- Một số loại hạt giống, cây con, một số vỏ hộp, gói thuốc bảo vệ thực vật,...
	




x
	





x
	





x
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Góc bán hàng

	
Bán hàng

* Cửa hàng bán cây cảnh
	- Trẻ biết nhận vai, thỏa thuận phân vai chơi trong góc. Biết chơi đúng vai chơi thể hiện đúng vai chơi của mình.
- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng trong khi chơi và biết phân công nhiệm vụ cho các thành viên cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong góc chơi.
- Biết liên kết với các góc chơi khác một cách linh hoạt.



	- Trẻ chào khách, giới thiệu mặt hàng, thoả thuận giá cả, trả lại tiền thừa, cảm ơn khách,… 
- Rèn kĩ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.
- Rèn kĩ năng giao tiếp mạnh dạn, tự tin của trẻ.







	- Đồ dùng, đồ chơi: Một số loại cây làm bằng các nguyên học liệu khác nhau do cô và trẻ cùng làm.
- Bảng giá, cân, túi đựng hàng, ...
- Một số thực phẩm hoa quả bằng đồ chơi.
- Bảng nội quy góc chơi.


	 




  x
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Góc bán hàng
	*Cửa hàng bán rau, quả sạch

	- Trẻ biết phân công và thể hiện vai chơi.
- Trẻ biết bày biện mặt hàng và tư vấn các mặt hàng cho khách.Trẻ có kĩ năng gói hàng, đưa hàng cho khách và trả lại tiền thừa.
- Trẻ biết bày biện các mặt hàng gọn gàng theo từng chủng loại.






	- Sắp xếp, lau dọn, bày các mặt hàng theo nhóm.
- Trẻ giới thiệu các mặt hàng có trong cửa hàng: Rau xà nách, cà chua bi, dưa chuột, nước sốt mayonnaise, thanh long, xoài, mít.
- Trẻ nói giá tiền, lấy hàng, gói hàng cho khách, nhận tiền và cảm ơn khách hàng
	- Bảng đăng ký góc chơi, nội quy góc chơi.
- Rau xà nách, cà chua bi, dưa chuột, nước sốt mayonnaise.
- Chuối, mít, thanh long, sữa đặc, sữa tươi.
- Rau hoa quả từ nguồn phụ uynh ủng hộ và bếp ăn nhà trường.



	







	





    x
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Góc bán hàng
	*Cửa hàng bán gạo  ST25



	- Rèn trẻ một số kĩ năng mời chào khách, giới thiệu mặt hàng, thoả thuận giá cả, trả lại tiền thừa, cảm ơn khách,… 
- Phát triển ngôn ngữ và tình cảm kĩ năng xã hội thể hiện các vai chơi.
- Trẻ biết thu dọn khu vực chơi gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ.

 
	- Trẻ bày biện một số loại gạo theo chủng loại
- Trẻ giới thiệu các mặt hàng cho khách.
- Trẻ lấy hàng, cân, gói hàng và nhận tiền (trả lại tiềm thừa).




	- Bảng nội quy góc chơi, bảng giá.
- Một số loại cây giống: Cây cà chua, ngô, khoai lang,..
- Một số mặt hàng nông sản: thóc, gạo, ngô, khoai, đỗ, lạc,...
- Cân, túi đựng hàng.




	
	



	


x
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	Góc bán hàng
	*Cửa hàng bán hoa tươi các loại









	- Trẻ biết giới thiệu một số loại hoa khác nhau.
- Biết cắm và gói hoa theo nhu cầu của khách.
- Trẻ có kĩ năng mời chào khách và biết bày tỏ tình cảm đối với khách hàng.
- Biết thu dọn và sắp xếp đồ dùng gọn gàng sau khi chơi.
	- Sắp xếp các mặt hàng trong cửa hàng.
-Tư vấn cho cách hàng về một số mặt hàng.
- Trẻ gói hàng, nhận tiền và cảm ơn khách hàng.
	- Một số loại hoa do cô và trẻ cùng làm: Hoa hồng, hoa dơn, hoa cúc, hoa lan,....
- Một số bưu thiếp, gói quà.
- Một số chậu hoa, cây cảnh khác nhau làm từ các nguyên học liệu.
	




	
	







	
x
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Góc xây dựng

	




 *Xây dựng khu công viên cây xanh

	- Trẻ biết cách  thỏa thuận nhận vai chơi  trong nhóm.
- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng trong khi chơi và biết phân công nhiệm vụ cho các thành viên cùng nhau xây dựng thành công trình hoàn chỉnh.
- Trẻ biết lựa chọn sử dụng, sắp xếp đồ chơi trong góc chơi  tạo thành mô hình hoàn chỉnh, đa dạng phong phú.
- Biết đặt tên cho công trình của mình.
	- Trẻ về nhóm cùng nhau thỏa thuận phân công vai chơi và nhiệm vụ cho các thành viên.
- Trẻ dùng đồ chơi trong góc để lắp ráp công trình phù hợp.
- Trẻ giới thiệu công trình làm được và thu dọn đồ dùng đúng nơi qui định sau buổi chơi.
	- Bộ đồ chơi xây dựng, dụng cụ xây dựng.
- Bộ đồ chơi lắp ghép, nhà, cây xanh,...
- Bảng nội quy góc chơi, bảng hướng dẫn lắp ráp,...
	

    

    x
	
	
	

 

	






4

	







Góc xây dựng
	






*Xây dựng vườn cây ăn quả

	- Trẻ  phân công nhiệm vụ, hợp tác trong nhóm chơi để cùng hoàn thành công việc.
- Trẻ biết lựa chọn và phối hợp các đồ chơi để lắp ghép mô hình phù hợp với chủ đề.
- Trẻ biết cất lấy đồ dùng đúng nơi quy định.



	- Trẻ phân công công việc. Cùng bàn bạc để xây công trình.
- Trẻ lựa chọn nguyên liệu lắp ghép, xây nhà, khu trồng cây ăn quả, khu trồng rau, ....
- Trẻ giới thiệu công trình. 
- Trẻ cất dọn đồ dùng sau buổi chơi.


	- Gạch xây dựng.
- Bộ đồ chơi lắp ghép, bộ dụng cụ xây dựng,...
- Một số loại cây ăn quả:Cam, thanh long, táo, xoài, rau,...( Do cô và trẻ cùng làm)



	





	





x
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Góc xây dựng




	*Xây khu nghiên cứu giống lúa


	- Trẻ biết cách  thỏa thuận nhận vai chơi  trong nhóm.
- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng trong khi chơi và biết phân công nhiệm vụ cho các thành viên cùng nhau xây dựng thành công trình hoàn chỉnh.
- Trẻ biết lựa chọn sử dụng, sắp xếp đồ chơi trong góc chơi  tạo thành mô hình hoàn chỉnh, đa dạng phong phú.
- Biết đặt tên cho công trình của mình.
- Đoàn kết với bạn trong nhóm. Cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi 
	- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- Thực hiện thao tác lắp ghép, xây nhà, xây tường bao, trồng một số loại cây giống: Trồng ngô, khoai, trồng rau,…









	- Bổ xung tranh quy trình mốt số giống lúa
- Gạch xây dựng, cây xanh, nhà, cổng.
- Bộ đồ chơi lắp ghép, bộ dụng cụ xây dựng,...
- Bộ lắp ghép, một số cây giống như: Cây ngô, khoai, rau xanh,..
.





	
	





	







   x
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Góc xây dựng










	*Xây dựng vườn hoa







	- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng trong khi chơi và biết phân công nhiệm vụ cho các thành viên cùng nhau xây dựng thành công trình hoàn chỉnh.
- Trẻ biết lựa chọn sử dụng, sắp xếp đồ chơi trong góc chơi  tạo thành mô hình hoàn chỉnh, đa dạng phong phú.
- Biết đặt tên cho công trình của mình.





	- Rèn trẻ kĩ năng thao tác lắp, ghép sắp xếp, kĩ năng sơ đồ. Phát triển trí tưởng tượng ở trẻ.
-Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi. Đoàn kết với bạn trong nhóm. Cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi







	- Gạch xây dựng.
- Bộ đồ chơi lắp ghép, bộ dụng cụ xây dựng,...
- Bộ lắp ghép các loại
- Khố gỗ, gạch hoa,cây,thảm cỏ.








	


	
	







	




  x
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Góc học tập
	
	- Trẻ biết chủ động lựa chọn các trò chơi, nội dung chơi trong góc chơi, chơi theo nhóm, cá nhân.
- Biết  chơi đúng luật chơi, cách chơi các trò chơi và nội dung chơi
- Rèn trẻ kĩ năng tư duy (So sánh, phân loại, ghi nhớ..)
 - Phát triển kĩ năng tư duy cho trẻ (So sánh, nhận biết, phân biệt..)
- Có kĩ năng sử dụng các trò chơi, nội dung   mẫu chơi,
	- Tìm hiểu về đặc điểm , ích lợi , tác hại của cây, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa, rau, quả. 
- Trò chơi: Cùng bé phân loại
- Trò chơi: Bé chơi phân loại: So sánh, phân loại hoa, quả, một số loại cây theo 2-3 dấu hiệu
- Một số bàn cờ     
Trò chơi: Chắp ghép các hình hình học để tạo thành cây và hoa
- Làm thí nghiệm hoa đổi màu
	- Tranh ảnh, một số rau, củ quả.
- Lô tô các loại về cây,rau,quả, cây lương thực, hoa.
- Bảng cài chơi phân loại.
- Bàn cờ cá ngựa, lúa ngô.
- Một số bàn cờ       ( cờ cá ngựa, cờ lúa ngô )
- Chuẩn bị đồ dùng ( hoa cúc, cốc đựng, nước lọc, màu nước
	



x


	



x
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Góc học tập


	

 



* Làm quen với toán
	- Trẻ biết chủ động lựa chọn các trò chơi, nội dung chơi trong góc chơi, chơi theo nhóm, cá nhân.
- Biết  chơi đúng luật chơi, cách chơi các trò chơi và nội dung chơi
- Rèn trẻ kĩ năng tư duy (So sánh, phân loại, ghi nhớ..)
 - Phát triển kĩ năng tư duy cho trẻ (So sánh, nhận biết, phân biệt..)
- Có kĩ năng sử dụng các trò chơi, nội dung  hướng dẫn mẫu chơi,

	- Chơi các bảng chơi theo chủ đề, các bảng chơi về số lượng xếp logic, xếp số liền kề, gài đủ số lượng cây, rau,quả,hoa.
- Gộp/ tách 7 thành 2 phần bằng các cách khác nhau.
 -Đếm và nhận biết nhóm có số lượng 8, nhận biết số 8..
- Trò chơi: Chắp ghép các hình hình học để tạo thành cây và hoa
	- Bẳng đăng kí góc chơi
- Bảng bông cà, các lotô cây, rau, quả, hoa có gắng băng gai.
- Bài tập toán thêm bớt, tách gộp  giáo viên đã chuẩn bị.
- Tranh vẽ thêm cho đủ số lượng là
8.
- Đồ dùng đồ chơi có cho trẻ chơi đếm số lượng.

	
    


    x
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Góc học tập

	








* Chữ cái
	
- Trẻ biết tìm và gạch chân chữ cái 
- Trẻ biết sao chép một số chữ cái.
- Trẻ biết ghép các nét thành chữ cái hoàn chỉnh.
- Trẻ xếp các chữ cái từ hột hạt.





	- Gạch chân chữ cái trong bài thơ.
- Trò chơi: Bé tập sao chép chữ cái 
dưới từ có chứa chữ h,k
- Viết các nét chữ
- Trò chơi: So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  
- Chơi một số trò chơi về chữ cái h,k trên máy tính
* Làm quen tiếng anh
- Chơi trò chơi tiếng anh trên máy tính

	- Tranh thơ chữ to “ Cánh đồng lúa”
“ cây khế” “vòng quay luân chuyển” cho trẻ gạch chân chữ cái h,k ( bút nét xóa để gạch chân)
- Các bài tập sao chép chữ cái.
- Thẻ chữ cái h,k bảng cài cho trẻ chơi xếp theo quy tắc.
- Trò chơi chữ cái h, k trên máy tính.
- Trò chơi về tiếng anh trên máy tính.


	






x
	






x
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Góc
sách
	Những câu chuyện về cây xanh quanh bé







	- Trẻ có kĩ năng lật giở sách đúng cách, biết đưa mắt từ trái sang phải để đọc.
- Trẻ có kĩ năng dùng đồ dùng kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo bằng ngôn ngữ của mình.
- Trẻ biết đọc theo tranh thơ chữ to, đọc ca dao, đồng dao.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc.


	- Xem album, sách, truyện về các loại cây.
- Kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo  theo tranh, rối dẹt.
- Làm sách truyện về các loại cây.
- Tựu chọn sách để đọc và xem.
- Trẻ lựa chọn và thực hiện các nội dung chơi trong góc.


	- Album về chủ đề thực vật. Tranh các loại cây
- Tranh thơ chữ to: Cây dừa, cây xanh.
- Rối dẹt , rối tay, rối ngón các loại..
- Đồ dung đồ chơi về các loại cây.




	





x
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Góc
sách




	Những câu chuyện về rau - củ -  quả.


	
- Biết sử dụng ngữ điệu các nhân vật trong  truyện mà trẻ sáng tạo hoặc kể lại truyện.
- Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
- Rèn cho trẻ kĩ năng dở sách, đọc sách, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.
- Có ý thức giữ gìn bảo vệ sách, đồ dùng đồ chơi trong góc chơi.

	
- Xem tranh ảnh album về một số rau, củ, quả.
- Biết kể chuyện sáng tạo một số đồ dùng về rau,quả.
- Cùng nhau đóng nhân vật trong chuyện và kể lại ( cây vú sữa)

	 
- Rối về rau,quả, mũ rối ( rau sua hào, bắp cải, quả xoài, cam...)
- Sa bàn kể chuyện, cây, hoa.
- Tranh ảnh về rau, quả.
	






	





x
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Góc
sách
	Những câu chuyện về một số cây lương thực.







	- Tự chọn góc chơi và nội dung chơi trong góc.
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng trong góc chơi. Chủ động lựa chọn trò chơi, nội dung chơi.
- Rèn và phát triển ngôn ngữ mach lạc, tự tin, mở  rộng  vốn  từ  cho  trẻ.
	- Xem sách, xem album, tranh ảnh về một số cây lương thực.
- Kể chuyện sáng tạo kể chuyện theo tranh, theo đồ dùng đò chơi về một số cây lương thực.
- Dùng các loại rối kể chuyện về ủ đề nhánh cây lương thực.
- Đọc thơ chữ toc, ca dao, dồng dao.


	- Tranh ảnh album về một số cây lương thực.
+ Truyện “ Sự tích cây khoai lang”
+ Thơ cánh đống lúa.
+ Rối về một số cây lương thực.
+ Tranh thơ chữ to: Cánh đồng lúa
+ Ca dao: Cày đồng đang buổi ban trưa....Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
	



	



	


x
	




	





  7
	





Góc
sách





	

Chuyện về những bông hoa sắc màu.





	- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng trong góc chơi. Chủ động lựa chọn trò chơi, nội dung chơi.
- Biết sử dụng ngữ điệu các nhân vật trong  truyện mà trẻ sáng tạo hoặc kể lại truyện.
- Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
- Rèn cho trẻ kĩ năng dở sách, đọc sách, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.


	- Xem sách, xem album, tranh ảnh về một số loại hoa.
- Kể chuyện sáng tạo kể chuyện theo tranh, theo đồ dùng đồ chơi về một số loại hoa.
- Đọc sách truyện về hoa
	- Tranh ảnh album về một số loại hoa.
- Rối về một số cây hoa các loại
- Sa bàn rối, cây hoa các loại.

- Chuyện tranh về hoa các loại.
	
	
	
	





x
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Góc nghệ thuật





	






Tạo hình




	- Trẻ biết cách in,  tô, vẽ, cắt, xé dán, nặn,… sử dụng các nguyên vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi tạo sản phẩm về chủ đề….
- Biết cảm nhận vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình về chủ đề thế giới thực vật và nói lên nhận xét, đặt tên cho các sản phẩm tạo hình.
- Củng cố, ôn luyện các kĩ năng in,  tô, vẽ, cắt, xé dán, nặn…sử dụng các nguyên vật liệu từ thiên nhiên để làm đồ dùng, đồ chơi tạo sản phẩm về chủ đề….
- Phát triển khả năng cảm thụ cái đẹp trong tạo hình, biết yêu qúy sản phẩm của mình làm ra.
- Trẻ tích cực tham gia tạo sản phẩm. Thu dọn đồ dùng đồ chơi sạch sẽ sau khi chơi xong.


	- Trẻ lựa chọn các nguyên học liệu.
- Tô, vẽ, xé dán một số màu, xé dán một số loại hoa, rau, củ, quả/ làm đồ  chơi bằng vật liệu thiên nhiên và vật liệu đã qua sử dụng: các loại rau, củ, quả, hoa.
-Nặn một số loại cây, hoa, quả,…
-Bé tập pha trộn màu nước.
- Vẽ ,tô màu, xé dán các loại cây xanh. 
- Làm các loại cây xanh từ các nguyên liệu thiên nhiên.
- Trang trí và in hình từ một số loại rau, củ.
- Làm một số loại rau, củ, quả từ các nguyên học liệu.
- Làm những bông hoa từ giấy nhăn.
- Làm một số cây hoa từ giấy màu.
	- Kéo, hồ dán, giấy màu, màu nước, băng dính, kéo con,…
- Đất nặn, bảng con.
-Màu nước, giá vẽ tranh,..
- Các nguyên học liệu: Vỏ hộp, xốp, len vụn, lá cây, vải vụn,…
- Một số mẫu sản phẩm tạo hình gợi mở của cô.
- Mẫu tạo hình:Cây thông, cây xanh,.. làm từ cành cây, bìa cat tông
- Giấy vẽ, màu nước, rau, củ cắt hình khác nhau,..
- Các nguyên học liệu. 

	





x
	





x
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Góc nghệ thuật





	   Âm nhạc
* Bé vui ca hát








	- Trẻ biết thể hiện một số bài hát trong chủ điểm….
- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích chủ đề ….
- Trẻ biết sử dụng các đồ dùng dụng cụ âm nhạc, trang phục phù hợp với bài hát trẻ biểu diễn.
- Biết chơi các trò chơi âm nhạc. 
- Hưởng ứng theo nhạc khi nghe các bản nhạc, các bài hát.
- Có kĩ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi âm nhạc, sử dụng các trang phục biểu diễn.
- Rèn kĩ năng chơi trò chơi âm nhạc, kĩ năng nghe hát cho trẻ.
- Thể hiện cảm xúc khi tham gia hoạt động âm nhạc trong góc.
- Biết phối  hợp với các bạn chơi trong góc chơi, cất đồ dùng gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong.
	Hát, múa và vận động bài hát trong chủ đề thực vật.
- Trẻ lựa chọn dụng cụ âm nhạc và biểu diễn theo ý thích của trẻ..
- Trẻ biểu diễn theo nhóm hoặc cá nhân
	-Dụng cụ ẩm nhạc: Mũ, nơ múa, đàn, trống, thanh la, micoro
- Quần áo trang phục biểu diễn.
	
x
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x
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Góc thiên nhiên
	


Bé yêu cây xanh







	- Trẻ biết làm thí nghiệm về sự phát triển của cây.
- Trẻ biết suy nghĩ, phán đoán để đưa ra kết quả sau khi thử nghiệm.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý thiên nhiên và giữ gìn, bảo vệ môi trường.
- Trẻ hứng thú vào các hoạt động trải nghiệm, thực hành.
	- Trẻ quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây hoa, nhổ cỏ, lau lá. 
- Trẻ làm thí nghiệm về các điều kiện cần thiết để cây phát triển.
- Quan sát sự nảy mầm và sự phát triển của cây.
- Chơi phân nhóm các loại cây.
- Trẻ làm thí nghiệm “Hoa đổi màu”.

	- Các khay trồng cây.
- Bảng theo dõi sự phát triển của cây.
- Bình tưới, kính soi, hạt rau,...
- Các chậu cây có kích thước khác nhau.
- Dụng cụ làm thí nghiệm: Cốc nước, nước màu, bông hoa cúc trắng,..
- Bảng theo dõi.

	



x
	



x
	



x
	



x
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Góc vận động
	Vui khỏe cùng bé




	- Trẻ biết cách chơi một số trò chơi vận động.
- Phát triển các kỹ năng bò, trườn, chèo, chui...để chơi trong góc.
- Trẻ vận dụng các kỹ năng ném, chuyền, miết, xếp hình, vặn, xoắn.
- Trẻ biết chơi một số trò chơi dân gian như: Ô ăn quan, 
- Trẻ chơi đúng cách chơi và luật chơi.
- Biết cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong.
	* Vận động thô: 
+ Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
+  Ném xa bằng 1 tay
+   Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
+ Bật qua vật cản cao 15-20cm
* Vận động tinh:
+ Trò chơi: Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây
+ Ném bóng vào gol.
+ Ném vòng cổ chai.
+ Đi cà kheo…
- Trẻ chơi theo từng nhóm hoặc cá nhân.
	
- Thang 7 dóng


- Vật ném, vạch làm chuẩn
- Đích ngang, vật ném.



- Vật cản cao 15-20cm.

- Một số dụng cụ đan tết, vo, xoắn, kéo khóa, xoáy cổ chai,…
- Một số đồ chơi: Bowing, cà kheo, dây nhảy, Vòng, chai nhựa, bộ đi cà kheo,…



	



x
	



x
	



x
	



x













       





  V: KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ NHÁNH 3 “ Một số loại cây lương thực ”
         Thứ 2 ngày 21 tháng 2 năm 2022
	
HOẠT ĐỘNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	
CÁCH TIẾN HÀNH
	ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN

	PTTC
Ném xa bằng một tay
	1.Kiến thức
 - 90- 95% trẻ biết ném xa bằng một tay đúng kĩ thuật. Biết thực hiện yêu cầu của các hoạt động.
2. Kỹ năng
- 92% trẻ có kĩ năng ném xa bằng một tay: 
- Rèn kĩ năng phối hợp giữa tay và mắt để định hướng ném.
3. Thái độ
 - Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động, biết hợp tác tham gia chơi cùng đồng đội.

	HĐ1: Khởi động
- Cô giới thiệu : Lễ hội mùa xuân trên vùng cao
- Cô tặng mỗi trẻ 2 quả còn để cho trẻ tham gia lễ hội.
- Cho trẻ khởi động đi các kiểu đi: Đi nhanh, đi chậm, khom lưng, kiễng gót, cúi, khom,…theo nền nhạc “Mùa xuân đến rồi” theo đội hình vòng tròn.
HĐ2: Trọng động.
- Cô cho trẻ tập bài tập PTC kết hợp với bài hát: “Mùa xuân đến rồi”, tập với quả còn.
+Tay: Tay đưa ngang gập khủy tay.
+ Chân: Đứng đưa từng chân ra phía trước
+ Bụng- lườn: Tay chống hông quay sang trái sang phải
+ Bật: Bật liên tục.
- Tập 4x8 nhịp
- ĐTNM: Tay 
VĐCB: “Ném xa bằng một tay” 
- Cô cho trẻ trải nghiệm chơi với quả. Hỏi trẻ các trò chơi có thể chơi với quả còn.
- Cô giới thiệu vận động: Ném xa bằng một tay.
· Cô làm mẫu lần 1 cho trẻ quan sát. 
· Cô làm mẫu lần 2 + phân tich động tác.
+ Chuẩn bị:  Bước một chân trước vạch xuất phát, tay cầm quả còn cùng phía chân sau. 
Tiến hành:  Khi có hiệu lệnh, tay cầm quả còn đưa từ trước ra sau lên cao, người hơi ngả về phía sau lấy đà ném mạnh về phía trước.
- Cho 1-2 trẻ lên thực hiện, cả lớp quan sát và nhận xét. 
- Tất cả trẻ lần lượt thực hiện một lần cô khảo sát kết quả trên trẻ và đưa ra vạch chuẩn hợp lý để tất cả trẻ cùng thực hiện được đánh dấu mốc cho trẻ.
- Lần lượt cho trẻ lên thực hiện vận  động.
- Cô cho trẻ quan sát, nhận xét, cô sửa kĩ năng cho trẻ.
- Hỏi trẻ tên vận động vừa thực hiện.
- Cô cho trẻ thừa cân, béo phì lên tập 1-2 lần đề tăng cường vận động cho trẻ.
+ Lần 2: Thi xem đội nào giỏi.
- Cô để xa vạch mốc hơn để thử thách, nâng cao yêu cầu.
- Một đội chơi, một đội quan sát đội bạn.
- Cách chơi: Đội nào ném xa bằng một tay đúng, có nhiều quả còn qua vạch yêu cầu của cô thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Nhận xét đội bạn, tuyên bố đội thắng cuộc.
*Trò chơi vận động “Bật nhảy bao bố”
- Cô giới thiệu trò chơi “Bật nhảy bao bố”.
+ Cách chơi: Mỗi trẻ đứng trong một bao bố, 2 tay cầm chặt quai bao. Khi có hiệu lệnh trẻ sẽ bật tiến về phía trước, trẻ nào bật nhanh mà không bị ngã, không làm tuột bao sẽ dược thưởng một quả còn. Sau bản nhạc đội nào có nhiều quả còn hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Lần lượt từng đội vào chơi nhảy bao.
-Cô bao quát, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức cho trẻ chơi trò chơi.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô cùng trẻ khiêu vũ nhẹ nhàng theo nền nhạc “Mùa xuân đến rồi”.
	

· Quả còn (50 quả)



- Nhạc bài hát “Mùa xuân đến rồi” 
- Quả còn.













- Quả còn, vạch đích.

















-15 chiếc bao bố, quả còn.










- Nhạc “Mùa xuân đến rồi”


DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
* Quan sát biểu hiện, các hoạt động  của một số trẻ mắc Covid điều trị khỏi bệnh khi đến trường.
- Trẻ không tham gia chơi cùng các bạn, có biểu hiện mệt mỏi ăn kém.
* Biện pháp 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ để có những tư vấn cụ thể.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
* Quan sát trẻ trong góc chơi.
- Quan sát đánh giá trẻ cách giao tiếp với bạn trong góc chơi phân vai. Kỹ năng phối hợp cùng bạn trong nhóm chơi và kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
* Biện pháp:
- Quan tâm, nhắc nhở trẻ cách giao tiếp thân thiện chia sẻ giúp đỡ bạn trong khi chơi, biết lấy , cất đồ dùng, đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
3.Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
* Dự kiến quan sát hoạt động học
- Quan sát trẻ phần vận động cơ bản “ ném xa bằng một tay”, tập trung quan sát một số trẻ yếu.
* Biện pháp: 
- Quan tâm rèn kĩ năng vận động cho một số trẻ hạn chế, khuyến khích trẻ nhút nhát tham gia vận động.
Thứ 3 ngày 22 tháng  gj2 năm 2022

	HOẠT ĐỘNG
	MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
	CÁCH TIẾN HÀNH
	ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN

	PTTM 
Dạy hát: Em yêu hạt lúa vàng.
ST Nhạc sĩ Nguyên văn Hiên
	1. Kiến thức
-95% Trẻ nhớ tên bài hát tên tác giả, thuộc lời bài hát.
- Phát triển tai nghe nhạc cho trẻ thong qua trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng
- 94% Trẻ hát đúng nhạc, đúng gia điệu của bài hát, chơi trò chơi âm nhạc đúng yêu cầu, trẻ mạnh dạn tự tin khi hát
3. thái độ
- Trẻ thích nghe cô hát và hưởng ứng theo giai điệu bài hát.
- Hứng thú tích cực, chủ động tham gia các hoạt động cô tổ chức.

	HĐ1:  Trò chơi âm nhạc: Đi nhanh chậm theo nhạc.
- Cô mặc trang phục, cầm bó lúa và thúng của bác nông dân vào lớp.
+ Các bạn biết tôi là ai không ?
+ Công việc của bác nông dân là làm gì ? Ở đâu ?
- Cô giới thiệu tên và yêu cầu của trò chơi : Đi nhanh chậm theo nhạc.
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô dẫn vào bài
HĐ2: Dạy hát ″Em yêu hạt lúa vàng ″ Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
-Hát cho trẻ nghe 1 lần có nhạc.
* Đàm thoại :
+ Các bạn có nhận xét gì về bài hát này ?
+ Bài hát nói cho chúng ta biết điều gì ?
- Cô khẳng định lại ý kiến của trẻ : Nói về em nhỏ đi giữa cánh đồng lúa chín,có mùi hương lúa chín thoang thoảng làm nay động mọi cảnh vật xung quanh. Để có được cánh đồng lúa chín như thế cô bác nông dân phải đổ mồ hôi, công sức trải qua bao nhiêu mưa nắng và vất vả. 
- Cô giới thiệu về nội dung bài hát, tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 2 cho trẻ nghe.
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát theo cô 3-4 lần không nhạc.
*Đàm thoại
+ Ai có phát hiện gì trong 2 lời của bài hát có gì khác nhau không ?
- Cô lưu ý trẻ 2 câu hát có nội dung khác nhau trong 2 đoạn của bài hát. Sau đó ghép với nhạc 1-2 lần.
- Cô tổ chức trẻ thi đua tổ, nhóm, cá nhân hát.
- Cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ.
* Đàm thoại :
+ Bài hát có tên là gì ? Ai sáng tác ?
HĐ3: Trò chơi: Nghe hát “Em đi giữa biển vàng” Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Nguyễn Đăng Khoa.
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần.
* Đàm thoại :
+ Bài hát cho chúng ta thấy điều gì ?
- Cô giảng nội dung bài hát; giới thiệu tên bài hát,tên tác giả.
- Cô hát và múa minh họa bài hát cho trẻ nghe 2 lần.
- Lần 3 mời thẻ tham gia hưởng ứng theo bài hát của cô.

	
- Trang phục, bó lúa, thúng.


- Đàn oocgan





















- Nhạc beat bài hát: Em yêu hạt lúa vàng.






- Nhạc beat bài hát: «Em đi giữa biển vàng.




DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
* Quan sát  đánh giá trẻ trong giờ ăn trưa.
- Trẻ không tự xúc ăn có biểu hiện mệt mỏi
* Biện pháp:
 - Giáo viên quan tâm tìm hiểu nguyên nhân động viên trẻ ăn hết xuất. Tiếp tục quan sát trẻ trong giờ ngủ và hoạt động chiều, nếu trẻ vẫn có biểu hiện mệt mỏi, giáo viên kiểm tra thân nhiệt cho trẻ, trao đổi kịp thời với phụ huynh.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát đánh giá cảm xúc của trẻ trong giờ đón trẻ.
* Biện pháp: 
- Nếu trẻ buồn không vui, không muốn chơi với bạn khác,… giáo viên quan tâm đến trẻ trò chuyện gần gũi với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân, thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động để tạo cho trẻ tâm thế tốt.
3.Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
* Quan sát hoạt động học
- Trẻ phát thiếu tự tin về bản thân khi tham gia hát cùng các bạn.
* Biện pháp:  
- Động viên khuyến khích trẻ, tạo nhiều cơ hội cho trẻ trong các giờ hoạt động khác.
* Quan sát hoạt động góc chơi tạo hình.
- Trẻ chơi ở góc chơi tạo hình chưa tạo ra được sản phẩm
* Biện pháp:  
- Giáo viên khích lệ trẻ, cùng trẻ hoàn thành sản phẩm, hướng dẫn trẻ luân chuyển sản phẩm giữa các góc chơi tạo hung thú cho trẻ.















Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2022
	
ho¹t ®éng
	môc ®Ých- yªu cÇu
	
C¸ch tiÕn hµnh
	®å dïng, ph­¬ng tiÖn

	PTNT-TTTC    và KNXH
Khám phá bắp ngô
	1. Kiến thức
- 95% - 98% trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm, cấu tạo của bắp ngô: vỏ ngô, râu ngô, hạt ngô, lõi ngô...
- Có một số hiểu biết về cây ngô.
- Biết một số món ăn được chế biến từ bắp ngô.
2. Kĩ năng
- Phát triển khả năng quan sát, so sánh, phân nhóm, phát triển ngôn ngữ và khả năng chơi theo nhóm.
3. Thái độ
- 95% trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây và biết ăn ngô có lợi cho sức khỏe.

	* Hoạt động 1: Tạo cảm xúc:
- Cô và trẻ cùng chơi tập tầm vông đoán xem tay cô có gì?
- Cô mở tay cho trẻ xem?
- Hỏi trẻ đó là hạt gì? Hạt ngô là sản phẩm của cây gì?  Hạt được lấy từ bộ phận nào của cây ngô?
- Cho trẻ kể về hiểu biết của mình về cây ngô, bắp ngô.
* Hoạt động 2: Khám phá về bắp ngô:
- Cô cho trẻ quan sát cây ngô và đàm thoại:
+ Tên cây? Đặc điểm của cây? Các bộ phận của cây? (thân cây, lá, hoa, bắp...) đặc biệt là bắp ngô.
- Cây ngô là loại cây gì? Trồng để làm gì? Kể tên những loại cây lương thực mà trẻ biết?
- Cây ngô phát triển như thế nào? Cho trẻ xem clip về sự phát triển của cây ngô.
* Trò chơi: Gieo hạt
- Cô tặng cho mỗi trẻ một bắp ngô trẻ nhận xét đặc điểm của bắp ngô, Cô cho trẻ đoán xem trong bắp ngô có gì?
- Cho trẻ bóc dần bắp ngô và khám phá: 
+  Vỏ ngô như thế nào? Có màu sắc ra sao? Các lớp vỏ?
+  Dâu ngô có đặc điểm gì? Dâu ngô dùng để làm gì? Có tác dụng gì?
+  Hạt ngô được sắp xếp như thế nào? Hạt ngô màu gì? Có đặc điểm gì?
+ Trong cùng của bắp ngô là gì? Lõi ngô như thế nào?
* Trò chơi: chọn các phần của bắp ngô theo yêu cầu của cô.
+ Có những loại ngô gì?( ngô nếp, ngô tẻ, ngô ngọt,..)
- Các món ăn chế biến từ hạt ngô?( Chè ngô, bánh ngô, sữa ngô, ngô luộc, ngô chiên…)
- Cách chăm sóc và bảo vệ cây  ngô.
* Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện củng cố.
* Ai nhanh nhất
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội thi đua bóc và tách những bắp ngô để  phân loại những  phần dùng để chế biến các món ăn và những phần không dùng để chế biến món ăn. Thời gian là một bản nhạc đội nào tách nhanh và phân loại đúng  đội đó dành chiến thắng.
- Cô cùng trẻ nhận xét kết quả chơi của cả 3 đội.
- Tuyên bố đội thắng cuộc.
* Kết thúc: Thưởng thức các món ăn từ bắp ngô
- Cô cho trẻ về bàn thưởng thức những món ăn được chế biến từ bắp ngô.
	- Nhạc bài: “Đồng dao lúa ngô là cô đậu nành”.


- Chậu cây ngô, bắp ngô.
- Video về sự phát triển của cây ngô.
- Một số món ăn được chế biến từ ngô.
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ có 1 bắp ngô, rổ đựng
- Lô tô một số bộ phận của bắp ngô: vỏ, lõi, râu ngô, hạt ngô.



-Bắp ngô, khay, rổ đựng.



Một số món ăn từ bắp ngô: ngô rang bơ, bánh ngô, ngô luộc,...



DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
* Quan sát đánh giá sức khỏe của trẻ qua giờ ăn trưa.
* Biện pháp: 
-Nếu trẻ ko muốn ăn hoặc ăn ít giáo viên tìm hiểu nguyên nhân động viên trẻ ăn hết xuất, không ép trẻ ăn.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình ăn của trẻ trên lớp.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát đánh giá hành vi giữ gìn vệ sinh môi trường trong giờ hoạt động ngoài trời
* Biện pháp: 
- Khuyến khích hành vi đúng biết bảo vệ môi trường giữ gìn vệ sinh, nhắc nhở những hành vi chưa đúng, rèn kĩ năng thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường ở mọi lúc mọi nơi.
3.Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
* Quan sát hoạt động học.
- Đánh giá kiến thức của trẻ trong giờ phát triển nhận thức: Khám phá bắp ngô.
* Biện pháp:
- Một số cháu hạn chế giáo viên sẽ quan tâm rèn trẻ vào giờ hoạt động chơi ở các góc, hoạt động chiều.




















Thứ  5  ngày  24  tháng  2 năm 2022
	Hoạt động
	Mục đích- Yêu cầu
	Tiến trình hoạt động
	ĐD - PT

	HĐH
PTNN
Trò chơi chữ cái h,k
	*Kiến thức:
- 97% trẻ nhận biết và phát âm chính xác chữ cái h,k.
- 95% trẻ nhận biết được chữ cái: h, k qua tiếng và từ trọn vẹn, qua  một số trò chơi luyện tập, củng cố.
*Kỹ năng:
- Rèn trẻ ngôn ngữ mạch lạc, 93% trẻ phát âm rõ ràng, chính xác chữ cái h, k.
* Thái độ:
- 97% trẻ tích cực tham gia các hoạt động một cách hứng thú có hiệu quả.

	 
1.Hoạt động 1: Tạo cảm xúc.
- Cô đọc câu đố về cây khoai lang cho trẻ đoán: “Mẹ bò dưới đất, ấp ổ trứng tròn, Chẳng thấy nở con, mà toàn là củ “ Là cây gì?
- Cho trẻ đoán.
2. Hoạt động 2: Làm quen chữ cái h,k
- Cô cho xuất hiện tranh “Cây khoai lang”
- Cho trẻ đọc từ: “Cây khoai lang”.
- Cô cho trẻ đếm tiếng và đếm chữ cái trong từ “Cây khoai lang”.
- Cô cho trẻ tìm chữ cái đã học và phát âm chữ cái.
a. Làm quen với chữ cái h
- Cô giới thiệu chữ “h”
+ Cô phát âm mẫu chữ h 3 lần. 
+ Cho trẻ phát âm: Cả lớp tổ, nhóm, cá nhân phát âm.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ: h (in thường, in hoa, viết thường).
- Cho cả lớp phát âm.
- Cho trẻ đi t́ìm chữ h xung quanh lớp và phát âm.
- Cô quán sát, lắng nghe và sửa phát âm cho trẻ.
b. Làm quen với chữ cái k
- Cô khảo sát trẻ: Trong từ “ Cây khoai lang có chữ cái đọc là “k” ai biết chữ k lên rút chữ k
- Cô giới  chữ  k  đọc mẫu chữ  k cho trẻ nghe 3-4 lần, cách phát âm chữ k.
- Giới thiệu chữ “k” và cho trẻ làm quen chữ “k” tương tự chữ “h”
* Tặng thưởng cho trẻ chữ h,k  để tham gia phần chơi tiếp theo.
 3. Hoạt động 3: Trò chơi với chữ cái h,k
* Trò chơi 1: Đi kiểm chúa la
+ Cách chơi: Trẻ đứng  thành 3 hàng cung trên tay cầm các thẻ chữ h,k. Đọc đồng dao đi kiểm chúa la’ đến câu cuối cùng người chỉ điểm yêu cầu giơ chữ nào trẻ phải chọn và giơ và đọc nhanh chữ đó.
- Quan sát kiểm tra kết quả, cho trẻ phát âm chữ h,k theo nhóm, tổ, cá nhân.
- Cô lắng nghe sửa phát âm cho trẻ, động viên trẻ.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần
* Trò chơi 2: Xếp chuỗi logic.
- Cô tặng mỗi trẻ một chữ cái h, k và một cài.
+ Cách chơi: Cô cho trẻ ngồi về hình chữ u. Trẻ lắng nghe và xếp chuỗi logic theo yêu cầu của cô.
+ Lần 1: Xếp chuỗi logic theo mẫu của cô.
+ Lần 2: Nghe cô phát âm chuỗi logic, trẻ xếp. Trẻ xếp theo yêu cầu của cô.
- Cho trẻ phát âm chuỗi logic, cô lắng nghe sửa phát âm cho trẻ.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và cùng trẻ kiểm tra kết quả chơi.
* Trò chơi 3: Xem ai tìm nhanh nhất.
- Cô chia trẻ về 3 đội và phổ biến luật chơi cách chơi.
- Cách chơi: Trẻ bật nhảy lên phía trước cho tay vào hộp sờ và cảm nhận chữ cái  h,k  đọc và gắn lên bảng. Thời gian bắt đầu và kết thúc là 1 bản nhạc. Đội nào gắn được nhiều chữ cái đội đó thắng cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và cùng trẻ kiểm tra kết quả.
	





- Tranh “Cây khoai lang” và các thẻ chữ ghép từ “Cây khoai lang”

- Thẻ chữ h,k các kiểu (in thường, in hoa, viết thường) cho cô, trẻ











-Thẻ chữ cái h,k cho trẻ







- Bảng xếp.
- Thẻ chữ h,k
- Mẫu của cô







- Chữ h,k bằng xốp màu


 




DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Quan sát biểu hiện, các hoạt động  của một số trẻ mắc Covid điều trị khỏi bệnh khi đến trường. Đánh giá sức khỏe của trẻ qua giờ ăn trưa và giờ ngủ.
* Biện pháp:
- Thường xuyên quan tâm đến trẻ trong các hoạt động, gặp gỡ phụ huynh để trao đổi về tình trạng sức khỏe của trẻ quan giờ đón, trả trẻ, các kênh thông tin. Nếu trẻ ko muốn ăn hoặc ăn ít giáo viên tìm hiểu nguyên nhân động viên trẻ ăn hết xuất, không ép trẻ ăn. Nếu trẻ khó ngủ cô mở nhạc nhẹ nhàng cho trẻ nghe để dễ dàng đi vào giấc ngủ.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
* Quan sát đánh giá cảm xúc của trẻ trong giờ đón trẻ và giờ hoạt động học của trẻ.
- Trẻ chưa hung thú tham gia hoạt động học cùng cô và các bạn.
* Biện pháp: 
- Nếu trẻ buồn không vui, không muốn chơi với bạn khác,… giáo viên quan tâm đến trẻ trò chuyện gần gũi với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân, thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động để tạo cho trẻ tâm thế tốt.
3.Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
* Dự kiến quan sát hoạt động học.
- Một số trẻ chưa tự tin pháp âm chữ cái..
* Biện pháp:
- Giáo viên động viên khích lệ trẻ phát âm tham gia cùng bạn và cô, cho trẻ chơi chữ cái trong góc chơi học tập. ( Gạch chân chữ trong bài thơ, tìm nối chữ h,k, cắt album chữ cái)
* Dự kiến quan sát hoạt động vệ sinh ăn ngủ.
- Sau thời gian nghỉ dịch, kỹ năng dửa mặt rửa, tay cảu trẻ còn hạn chế.
* Biện pháp:
- Giáo viên quan tâm hỗ trợ hướng dẫn lại cho trẻ, tuyên truyền với phụ huynh rèn them kỹ năng cho trẻ tại nhà.




Thứ 6 ngày 25 tháng  2  năm 2022

	ho¹t ®éng
	môc ®Ých- yªu cÇu
	C¸ch tiÕn hµnh
	®å dïng, ph­¬ng tiÖn

	PTTM
Vẽ cánh đồng lúa
	1. Kiến thức
-  93% Trẻ biết vẽ cánh đồng lúa.
2. Kỹ năng
- 90% trẻ có kỹ vẽ bức tranh cánh đồng lúa.
- Rèn trẻ kĩ năng vẽ bố cục tranh hợp lý , cân đối.
- Rèn khả năng chú ý, tư duy, tưởng tượng, sáng tạo cho trẻ.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu cái đẹp, thích tạo ra cái đẹp. 

	HĐ1: Bé thăm quan đồng quê vào mùa gặt.
- Cô tổ chức cho trẻ xem đoạn phim về nội dung, phong cảnh, công việc mà trẻ thấy trên đoạn phim
 + Đoạn phim cho chúng ta thấy những hình ảnh gì?
+ Con thích nhất hình ảnh nào trong đoạn phim?
+ Con sẽ lựa chọn hình ảnh nào để vẽ?
HĐ2: Quan sát có mục đích.
- Cô tặng trẻ bức tranh và cho trẻ chuyền tay nhau quan sát  tranh.
+ Đàm thoại:
+ Ai có nhận xét gì về bức tranh này?
+ Bức tranh  có đặc điểm gì? Có cây gì?
+ Màu sắc tranh như thế nào?
+ Bố cục các bức tranh ra sao? 
+ Để có bức tranh đẹp sẽ phải làm gì?
Cô cho trẻ nêu cách thực hiện.
Cô nhắc lại cho trẻ cách thực hiện, vẽ chính phụ, gần xa để tạo ra bức tranh đẹp
HĐ3: Những đôi bàn tay khéo léo
- Cô hỏi trẻ về ý định vẽ của trẻ:
+ Con dự định vẽ gì? Con vẽ bức tranh cùng ai?
+ Con thích vẽ bức tranh nào? Vì sao?
+ Con sẽ vẽ như thế nào?  Để vẽ cho đẹp các con dùng các nét gì ? (Cô hỏi 3-5 trẻ).
+ Cô gợi mở thêm ý tưởng cho trẻ.
* Cô khái quát lại: để vẽ được bức tranh về cánh đồng lúa đẹp chúng mình dùng nét xiên, nét thẳng, và nét cong, muốn bức tranh vẽ được đẹp chúng mình tô màu thật đều và đẹp nhé.
 - Cô tổ chức cho trẻ về bàn cánh động lúa  theo nhóm, cá nhân.
- Khuyến khích trẻ thực hiện theo nhóm 2-3 trẻ.
- Gợi mở thêm cho những trẻ sáng tạo, động viên khuyến khích trẻ còn hạn chế.
- Cô chú ý bao quát rèn kĩ năng cho trẻ.
 HĐ4: Triển lãm tranh
Cô cho trẻ treo tranh và giới thiệu về bài vẽ cánh đồng lúa của mình.
+ Con thích bài nào nhất? vì sao?
+ Bạn vẽ những gì?
+ Con đặt tên cho bức tranh của mình là gì?
+ Giáo viên gợi mở cho trẻ những nét đặc sắc trong tranh để trẻ nêu ý tưởng của mình.
- Cô đánh giá chung và khen ngợi động viên trẻ
*Kết thúc: Hát “ Cánh đồng lúa”
	
- Đoạn phim chiếu về cảnh mùa gặt trên cánh đồng.
+ Bức tranh 1: Vẽ cảnh cánh đồng lúa đang vào mùa gặt
+ Bức tranh 2: Cánh đồng lúa ruộng bậc thang.
+ Bức tranh 3: Cánh đồng lúa đang trổ bông.
















- Giấy khổ A4, A3, giấy màu các loại, keo dán, khăn lau tay
Nhạc: bài hát “Cánh đồng lúa”



- Giá  treo tranh
- Nhạc bài hát “ cánh đồng lúa”


- Nhạc beat bài “ Cánh đồng lúa”



DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ:
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:
* Dự kiến đánh giá trẻ.
- Trẻ còi kém ăn
* Biện pháp: 
- Giáo viên quan tâm trẻ nhiều hơn, trò chuyện với trẻ lợi ích của việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng, sát sao trong các bữa ăn của trẻ.
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
* Dự kiến quan sát hành vi của trẻ trong giờ tạo hình.
-  Quan sát trẻ hứng thú tham gia hoạt động, thể hiện được xúc cảm tích cực, tôn trọng, giữ gìn sản phẩm của mình của các bạn.
* Biện pháp: 
- Nếu một số trẻ còn chưa tập trung vào hoạt động . Cần quan tâm trẻ cá biệt.
- Nếu trẻ chưa mạnh dạn khi trả lời câu hỏi. Quan tâm động viên khích lệ, đặt câu hỏi phù hợp với trẻ.
3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
* Dự kiến quan sát hoạt động học.
- Một số trẻ kỹ năng tạo hình còn hạn chế.
* Biện pháp: 
- Một số trẻ đạt được các yêu cầu của cô. Một số cháu có kỹ năng tạo hình. Một số trẻ kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giới thiệu sản phẩm tạo hình.  Cô động viên, khích lệ, giao nhiệm vụ phù hợp khả năng của trẻ, cho trẻ được kết hợp nhóm cùng trẻ nhanh nhẹn, mạnh dạn hơn.
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